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Thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2019

Chào cờ
I.Mục tiêu :

-  HS nắm được những ưu điểm đã đạt được trong tuần 19 và phương hướng, hoạt động tuần 20.

- Rèn thói quen thực hiện tốt nền nếp và nội quy trường lớp.

- Giáo dục h/s ý thức rèn luyện đạo đức . 

II. Nội dung:

1. Ổn định tổ chức.
2. Em Liên đội trưởng lên nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần 19 và phương hướng, hoạt động tuần 20.
3. Đ/c Tổng phụ trách lên nhận xét, bổ sung
4. Kết thúc.
_____________________________________________________
Tập đọc

ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ

I. Mục tiêu:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rõ lời nhân vật trong bài.

- Hiểu nội dung: Con người chiến thắng Thần Gió tức là chiến thắng thiên nhiên, nhờ vào quyết tâm và lao động, nhưng cũng biết sống nhân ái, hòa thuận với thiên nhiên.
* GD kĩ năng sống: giao tiếp: ứng xử văn hóa, ra quyết định: ứng phó, giải quyết vấn đề, kiên định.

-  Giáo dục các em ý thức tự giác học tập, biết yêu thiên nhiên.

II . Chuẩn bị: 

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS đọc bài Thư Trung thu và trả lời câu hỏi nội dung bài.

- Nhận xét, tuyên dương.

2. Bài mới:

 a. Giới thiệu bài:

 b. Luyện đọc: 

Tiết 1

	 - Giáo viên đọc mẫu toàn bài. 

 - H​ướng dẫn luyện đọc: 

+ Lần 1: Đọc từng câu kết  hợp luyện đọc từ khó: lăn quay, lồm cồm, lớn nhất, loài người,...
+ Lần 2: Đọc từng đoạn kết hợp luyện đọc câu, giải nghĩa từ khó: 

  +. Ông vào rừng / lấy gỗ / làm nhà //

  +. Cuối cùng / ông quyết định dựng một ngôi nhà thật vững chãi. //

+ Lần 3: Đọc tr​ước lớp: cá nhân, ĐT

                                                   Tiết 2

c. Hư​ớng dẫn tìm hiểu bài:


- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc thầm và trả lời từng câu hỏi. 

- Nhận xét câu trả lời của học sinh và chốt đáp án đúng. 

- Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? 

* KL: Con người chiến thắng Thần Gió tức là chiến thắng thiên nhiên, nhờ vào quyết tâm và lao động, nhưng cũng biết sống nhân ái, hòa thuận với thiên nhiên.

+ Luyện đọc lại:

- Gv tổ chức cho HS đọc phân vai: Ông Mạnh, Thần Gió và người dẫn chuyện

3. Củng cố dặn dò: 
- Câu chuyện này khuyên các em điều gì?

- Nhận xét tiết học.
	- HS đọc nối tiếp từng câu .

- HS đọc nối tiếp tr​ước lớp.

- Nhóm đôi, đọc nối tiếp.

- Nhận xét.

- Đọc đoạn, cả bài.

+ HS đọc thầm, trả lời câu hỏi.

- HS quan sát trả lời.

- HS đọc phân vai.

- Nhận xét.

- 2HS nêu nội dung bài


________________________________________________
Toán

BẢNG NHÂN 3

I. Mục tiêu:
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- Học sinh lập được bảng nhân 3. Nhớ được bảng nhân 3.

- Biết giải bài toán có 1 phép nhân (trong bảng nhân 3). Biết đếm thêm 3.

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác học toán.

II . Chuẩn bị: 

- Các tấm bìa có 3 chấm tròn (10 tấm)

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

   1. Kiểm tra bài cũ :

- Đọc bảng nhân 2.

- Nhận xét.

   2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài 

b. Các hoạt động: 

	+ Hoạt động 1: Hướng dẫn lập bảng nhân 3:

- GV giới thiệu các tấm bìa có 3 chấm tròn. 

Yêu cầu HS lấy 1 tấm bìa, gọi HS quan sát nêu nhận xét để thấy: Mỗi tấm bìa đều có 3 chấm tròn, ta lấy 1 tấm bìa tức là 3 được lấy 1 lần.

- Ta viết: 3 x 1 = 3

- Tương tự, lấy tiếp các tấm bìa để có :

            3 x 2, 3 x 3, ...  3 x 10

- Học thuộc bảng nhân vừa lập theo hình thức xóa dần

+ Hoạt động 2: Thực hành

Bài 1: 

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Tự làm trong SGK rồi đọc kết quả.

- Gv nhận xét.

Bài 2: 

- Yêu cầu đọc, phân tích bài toán

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết 10 nhóm có bao nhiêu học sinh ta làm như thế nào?

- Nhận xét, tuyên dương.

- HD HS đặt đề toán khác cho phép tính.

Bài 3:  - GV cho HS đọc yêu cầu

- Cho học sinh đọc dãy số và nhận xét.

- Gọi học sinh đếm thêm 3 từ 3 đến 30.

Tự làm rồi chữa bài

 3. Củng cố, dặn dò:
- HS thi học thuộc bảng nhân 3.

- Nhận xét tiết học
	- HS làm theo GV.

- HS lấy các tấm bìa, hình thành bảng nhân 3

- HS đọc lại phép tính.

- HS đọc và học thuộc bảng nhân.

-  HS nêu yêu cầu bài.

- HS vận dụng bảng nhân 3 để tự làm bài.

- Nối tiếp kết quả, nhận xét.

-  HS đọc đề.

- HS nêu.

- HS giải bài vào vở, đổi chéo KT.

- Chữa bài.

- Thực hiện miệng, nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.

- Đọc dãy số, nêu quy luật: số sau bằng số liền trước nó cộng thêm 3.

- Học sinh đếm.

- Cá nhân, lớp.


_____________________________________________
Luyện viết
CHỮ HOA Q

I. Mục tiêu:

- Học sinh biết viết chữ hoa Q và từ  Quê,  câu ứng dụng: Quê cha đất tổ, Quạ tắm ..thì mưa.

- Viết chữ Q đúng mẫu, nối chữ đúng quy định.

- Có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Chuẩn bị:

- GV: Chữ mẫu trong khung chữ - HĐ1. BP viết câu ứng dụng – HĐ 2.

- HS: Bảng con, vở Luyện viết. 

III. Các hoạt động dạy - học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- GV gọi HS lên bảng viết: O

- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét chung và đánh giá.

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 

b. Nội dung bài học: 
HĐ1: Hướng dẫn viết chữ hoa: 

- GV giới thiệu chữ mẫu:

- Yêu cầu HS quan sát và đưa ra nhận xét: 

- Chữ hoa Q cao mấy li? rộng mấy li?

- Chữ hoa Q gồm mấy nét? Là những nét nào?                              

- GV viết mẫu chữ  hoa Q trên bảng, vừa viết vừa nhắc lại cách viết: Đặt bút trên ĐK6, đưa bút sang trái, viết nét cong kín, phần cuối hơi lượn vào trong bụng chữ, dừng bút ở phía trên ĐK4. Sau đó lia bút xuống vị trí 2 viết nét ~ dưới đáy về bên phải chữ.

- Yêu cầu HS viết chữ hoa Q trong không trung và bảng con. 


- GV nhận xét và uốn nắn.

HĐ2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng:
+ GV treo bảng phụ giới thiệu câu ứng dụng:

Quê cha đất tổ.

- Cụm từ này nói lên điều gì? 

 Liên hệ giáo dục HS có tình yêu quê hương.

+ HD quan sát, nhận xét:

- Những con chữ nào cao 2,5 li? Con chữ nào cao 2 li? Các con chữ còn lại cao bao nhiêu?

- Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu?                             

- Chữ nào viết hoa? Vì sao?                                                                     - GV viết mẫu chữ Quê trên dòng kẻ, kết hợp HD cách viết. 

- GV nhận xét, uốn nắn 

+ Cụm từ Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa. HD tương tự.

HĐ3: Hướng dẫn viết vào vở:
- Nêu yêu cầu bài viết.
- Theo dõi, uốn nắn cách viết; nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 

- GV theo dõi giúp đỡ HS.
HĐ4: Thu vở nhận xét bài:

- GV thu 5 - 7 bài.
- Nhận xét và rút kinh nghiệm cho HS cả lớp. 

3. Củng cố, dặn dò:
- Yêu cầu HS nêu lại cách viết chữ hoa Q?
- Nhận xét giờ học. Y/c HS về nhà luyện viết lại và chuẩn bị bài sau: Chữ hoa R.                                                                                          
	- 2 HS lên bảng. Lớp viết bảng con.

- Nhận xét, đánh giá.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát, đọc.

- Chữ hoa Q cao 5 li (6 đường kẻ); rộng 4,5 li. 

- Chữ hoa Q gồm 2 nét: Nét 1: giống chữ hoa O. Nét 2: là nét lượn ngang giống dấu ngã lớn. 

- HS quan sát và nhắc lại cách viết chữ hoa Q.
- HS viết chữ hoa Q trong không trung và bảng con. 


- HS đọc câu ứng dụng.

- Quê cha đất tổ là quê hương của mình, nơi tổ tiên, cha ông mình được sinh ra. 

- Chữ Q, h cao 2,5 li. Chữ  đ cao 2 li. Các con chữ còn lại cao 1 li.
- Khoảng cách đủ viết một chữ cái o.

- Chữ Quê vì đứng ở đầu câu.

- HS luyện viết trên bảng con. 

- HS theo dõi.

- HS viết bài trong vở. 

- HS theo dõi.

- HS nêu lại cách viết chữ hoa Q.

- HS lắng nghe. 


_______________________________________________________
Tiếng Việt (tăng)
LUYỆN ĐỌC: MÙA NƯỚC NỔI
I. Mục tiêu:

- Luyện đọc - hiểu hai bài tập đọc đã học trong tuần, đọc thêm bài Mùa n​ước nổi
- Rèn kĩ năng đọc – hiểu cho các em

- Giáo dục các em ý thức tự giác học tập.

II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1.Giới thiệu bài:
2. Các hoạt động:
	 + Hoạt động1: Luyện đọc:

- Giáo viên tổ chức cho HS luyện đọc lại  bài tập đọc: Ông  Mạnh thắng Thần Gió.
- GV giúp đỡ HS còn lúng túng.

- Gv gọi Hs đọc, kết hợp TLCH trong bài.

- Gv có thể hỏi thêm:

? Ông Mạnh đã làm gì để Thần Gió trở thành bạn của mình?

? Ông Mạnh tư​ợng trư​ng cho ai? Thần Gió t​ượng trư​ng cho cái gì?

? Tìm những từ ngữ trong bài giúp em cảm nhận 
đ​ược h​ương vị riêng của mỗi loài hoa xuân; Vẻ đẹp của mỗi loài chim?

+ Hoạt động 2: Tập đọc bài Mùa n​ước nổi 

Gv đọc mẫu toàn bài

- Gọi Hs đọc nối tiếp từng câu.

- Đọc cả bài

- Gv hỏi nội dung bài:

? Em hiểu thế nào là mùa nư​ớc nổi?

? Bài văn tả mùa n​ước nổi ở vùng nào?

? Tìm một vài hình ảnh về mùa nư​ớc nổi đ​ược tả trong bài?

- Gv nhận xét chung

3. Củng cố, dặn dò:

Luyện đọc lại các bài nhiều lần.
	HS đọc trong nhóm

HS đọc tr​ước lớp

HS nêu

Hs nhận xét

An ủi và mời Thần Gió vào nhà chơi.

HS nêu

Hoa b​ưởi nồng nàn, hoa nhãn ngọt, hoa cau thoảng qua….

HS lắng nghe

HS đọc trong nhóm, tr​ước lớp

1- 2 Hs

Nư​ớc lên hiền hòa, n​ước mỗi ngày một dâng…

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

HS nêu


_______________________________________________________________
                                       Thứ ba ngày 22 tháng 1 năm 2019
Kể chuyện

ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ

I. Mục tiêu:

- Biết sắp xếp lai các tranh theo đúng thứ tự nội dung câu chuyện.

- Kể lại được toàn bộ câu chuyện, phối hợp giọng kể với cử chỉ, nét mặt.

- Đặt tên khác cho câu chuyện, chăm chú nghe bạn kể chuyện để nhận xét, bồi dưỡng lòng nhân ái.

II . Chuẩn bị: 

- Tranh minh hoạ câu chuyện trong sách giáo khoa .

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	1. Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn kể chuyện

a) Sắp xếp lại các tranh theo đúng nội dung câu chuyện

b) Kể toàn bộ câu chuyện

- GV gọi HS kể lại câu chuyện theo tranh.

- Gọi HS kể theo vai.

- Truyện có những vai nào?

c) Đặt tên khác cho câu chuyện

- Câu chuyện cho em biết điều gì?

3. Củng cố dặn dò:

- Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
	- HS sắp xếp lại thứ tự các tranh.

Tranh 4, 2, 3, 1.

- HS kể nối tiếp từng đoạn câu chuyện.

- Nhận xét.

- Người dẫn chuyện, ông Mạnh, Thần Gió.

- HS kể chuyện theo vai.

- Nhận xét về nội dung, cách thể hiện từng vai.

- Bình chọn người kể hay nhất.

- HS đặt tên:

+Ví dụ: Ai thắng ai?

Chiến thắng Thần Gió.

- Con người chiến thắng thiên nhiên nhờ quyết tâm và lao động.

- HS nêu


________________________________________________
Toán

 LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Thuộc bảng nhân 3. Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 3)

- Rèn kĩ năng tính toán cho các em.

- Giáo dục học sinh có ý thức tự giác học môn toán.

II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

    1. Kiểm tra bài cũ: 

- Đọc bảng nhân 3.

-  Nhận xét, tuyên dương.

    2.  Bài mới  

a. Giới thiệu bài: 
b. Hướng dẫn làm bài tập:

	Bài 1: GV gọi HS đọc, nêu yêu cầu của bài tập. 

- Hướng dẫn HS dựa vào bảng nhân 3 tính nhẩm ghi kết quả vào ô trống. 

- Chốt kết quả.

Bài 3: Gọi HS đọc đề bài.

- Hướng dẫn HS tóm tắt và tìm cách giải.

- Muốn biết 5 can như vậy chưa bao nhiêu lít dầu ta làm như thế nào?

- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở.

- Nhận xét, chốt dạng toán.

Bài 4: Tương tự bài 3.

- Cho HS tự giải vào vở. 

- Thu vở nhận xét. 

Bài 2: (HD nếu còn thời gian)
 Hướng dẫn HS sử dụng bảng nhân 3 để tìm thừa số thích hợp trong mỗi phép nhân.
Bài 5: (HD nếu còn thời gian)

- GV yêu cầu HS nhận xét dãy số. 

- Tiếp tục điền số tiếp theo vào chỗ chấm. 

- Chữa bài, nhận xét, cho HS đọc lại dãy số.  

3. Củng cố, dặn dò:

- Thi trả lời nhanh KQ phép tính do bạn đưa ra.
	- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS làm vào SGK, 3 HS lên làm bảng lớp.

- Chữa bài - nhận xét, đọc.

- HS đọc, tóm tắt bài.

- HS làm bài tập vào vở, đổi chéo KT.

- Chữa bài, nhận xét.

- Nhận xét, nêu cách làm.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS tóm tắt và giải.

- Chữa bài, nhận xét

- Trả lời miệng, nhận xét.

- Chữa bài.

- HS tự nhận xét dặc điểm của từng  dãy số. 

- HS tự điền số, chữa bài, nhận xét. 

- Thực hiện cặp đôi.


________________________________________________

Chính tả
NGHE –VIẾT : GIÓ. PHÂN BIỆT X/S
I. Mục tiêu:

- Học sinh viết chính xác bài chính tả, biết trình bày đúng hình thức bài thơ 7 chữ.  Làm đúng các bài tập phân biệt chính tả s/x, iêc/ iêt

- Rèn kĩ năng viết đúng chính tả.

- Có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp

II . Chuẩn bị: 

- Bảng con
III.  Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

      1. Kiểm tra bài cũ: 

- Viết bảng con lặng lẽ, nặng nề, lo lắng, đói no,...

- Nhận xét, củng cố các lỗi dễ mắc.

      2. Bài mới

      a. Giới thiệu bài 

      b. Hư​ớng dẫn nghe viết: 

	- GVđọc mẫu bài viết

- Nêu nội dung bài viết?

- Hãy nêu những ý thích của ngọn gió giống như con người?

? Tìm những chữ bắt đầu bằng d, r, gi?

- Bài viết có mấy khổ thơ? Mỗi khổ thơ có mấy câu? 

- Hướng dẫn viết chữ ghi từ khó: Rủ, cánh diều, trèo

- GV đọc cho HS  viết bài vào vở.

- GV thu vở, nhận xét.

+ Hướng dẫn làm bài tập:

 Bài 2 a: Điền vào chỗ trống s hay x?

- Yêu cầu HS làm cá nhân rồi nêu.

- GV nhận xét: hoa sen, xen lẫn, hoa súng, xúng xính

 Bài 3a: Nêu yêu cầu

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi Tiếp sức

- Chữa bài, nhận xét

3. Củng cố dặn dò:
- Đọc bài viết.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS đọc lại.

- Nói về Gió

Thích chơi với mọi nhà, rủ ong mật đến thăm hoa...

- Gió, rủ , ru, diều

- Có 2 khổ thơ, mỗi khổ thơ có 4 câu, mỗi câu có 7 chữ.

- HS tự tìm từ khó viết và viết bảng con

- HS nghe viết bài vào vở.

- Soát bài.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS làm trong SGK 

3 HS chữa bài, nhận xét

- 1 HS đọc yêu cầu

HS chơi 2 đội, mỗi đội 2 em thi tìm tiếng bắt đầu bằng s/ x theo yêu cầu.

- ĐT lớp.


________________________________________________
Đạo đức
TRẢ LẠI CỦA RƠI (TIẾT 2)
I. Mục tiêu : 

- Học sinh biết khi  nhặt được của rơi cần tìm cách trả lại cho người mất.
- Trả lại của rơi cho người mất là người thật thà, được mọi người quý trọng.
- Có ý thức trả lại của rơi khi nhặt được. Quý trọng người thật thà, không tham của rơi.

* Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục: xác định giá trị bản thân,(giá trị của sự thật thà), kĩ năng giải quyết vấn đề trong tình huống nhặt được của rơi.
II. Chuẩn bị:  

- Phiếu bài tập dành cho HĐ1 .

III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu :

	HĐ 1: Đóng vai

GV chia lớp thành từng nhóm, mỗi nhóm đóng vai 1 tình huống.

- Em làm trực nhật và nhặt được 1 quyển truyện của bạn nào đó để trong ngăn bàn, em sẽ …

- Em nhặt được chiếc bút đẹp ở sân trường, em sẽ …

- Em biết bạn mình nhặt được của rơi nhưng không trả lại, em sẽ …

* GV nhận xét, chốt cách giải quyết.

+TL:

- Em có đồng ý với cách ứng xử của bạn không? Vì sao?

- Em có suy nghĩ gì khi được bạn trả lại đồ vật?

- Em có suy nghĩ gì khi nhận được lời khuyên của bạn?

HĐ 2: Thi kể chuyện, đọc các bài thơ, bài ca dao về không tham của rơi.

- Nhận xét, tuyên dương.

3. Củng cố - Dặn dò : 

Đọc bài thơ "Bà còng" 

 Cái Tôm, cái Tép trong bài có ngoan không? Vì sao?
	- HS nhận phiếu - chuẩn bị .

- HS lên đóng vai, xử lí tình huống.

- Nhận xét, bổ sung.

- HS thảo luận.

- Đại diện các nhóm trả lời.

- Nhận xét, đánh giá.

- HS trình bày phần chuẩn bị của mình.

Nhận xét, bình chọn về nội dung, cách thể hiện của các bạn.

Tuyên dương bạn có tiết mục hay nhất.
- HS nêu


__________________________________________________
Thể dục
ĐỨNG KIỄNG GÓT HAI TAY CHỐNG HÔNG VÀ DANG NGANG

                                  TRÒ CHƠI  '' CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU '' .
                         
I. Mục tiêu
1. Ôn hai động tác rèn luyện t​ư thế cơ bản : Đứng kiễng gót hai tay chống hông và dang ngang 

 - Kiến thức :   Học sinh thực hiện t​ương đối chính xác. 

 - Kĩ năng : Rèn luyện cho học sinh hình thành các t​ư thế đúng.

2.  Học trò chơi ''Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau ''

- Kiến thức :   Biết cách chơi trò chơi

- Kĩ năng : Rèn luyện  ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết.

3. Thái độ : HS học tập nghiêm túc, trật tự 

II. Địa điểm , phư​ơng tiện 

- Địa điểm : Sân tập vệ sinh an toàn .

- Phương tiện: GV chuẩn bị một còi, sân cho trò chơi  

III. Tiến trình dạy học 

	Nội dung
	Định lượng
	PP tổ chức

	1. Phần mở đầu. 

- GVnhận lớp , phổ biến  nội dung, yêu cầu giờ học .

- Chạy chậm theo 1 hàng dọc hàng.

- Vừa đi vừa hít thở sâu.

- Xoay các khớp.

2. Phần cơ bản.

- Ôn đứng kiễng gót hai tay chống hông.

- Ôn đứng kiễng gót hai tay dang ngang bàn tay sấp.

- Chia tổ tập luyện

-Trò chơi  '' Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau ''.

3. Phần kết thúc . 

-Cúi ngư​ời thả lỏng

-Nhảy thả lỏng.

- Nhận xét

-GV cùng HS hệ thống bài.
	1-2'

80m

1'

1'

4-5 lần

4-5 lần

8- 10'


4-6 lần

4-6 lần

1'

1’
	   x  x  x  x  x  x  x  x

   x  x  x  x  x  x  x  x


Lớp trư​ởng tập hợp lớp..

  GV làm mẫu, nhắc lại cách thực hiện rồi cho học sinh tập.

- GV chia lớp thành 3 tổ, các tổ trưởng điều khiển tổ của mình

- Khi đi GV nhắc nhở HS đi thẳng người, mắt nhìn thẳng

x  x  x x 


x  x  x x 


x  x  x x


  GV nêu tên trò chơi, cách chơi , luật cho HS chơi, cho học sinh chơi.

- Cách chơi: Tập hợp lớp thành đội hình hai hàng dọc đứng đối diện nhau cách nhau khoảng 15-20m khi có hiệu lệnh bắt đầu hai bạn đầu hàng nhanh chóng chạy thật nhanh về trước khi đến gần nhau thì thực hiện vỗ tay vào nhau và chạy về xếp cuối hàng, các bạn khác cũng thực hiện như vậy cho đến hết
x    x     x      x      x      


   

x    x     x      x      x       

- HS thả lỏng tích cực

- GV nhận xột chung về tiết học

   x  x  x  x  x  x  x  x

   x  x  x  x  x  x  x  x

           


________________________________________________
Toán (tăng)
LUYỆN TẬP: BẢNG NHÂN 3
I. Mục tiêu:

- Củng cố, khắc sâu cho học sinh về bảng nhân 3.

- Rèn kĩ năng thực hành tính trong bảng nhân 3, áp dụng bảng nhân 3 vào làm các bài tập có liên quan và giải toán có phép tính nhân trong bảng nhân 3.

- Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác

II. Chuẩn bị: 

- Bảng phụ ghi bài tập 1 và  4
III. Các hoạt động dạy học.

	HĐ1. Củng cố bảng nhân 3:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi truyền điện để củng cố bảng nhân 3.

- Tổng kết trò chơi, tuyên dương đội thắng cuộc.
* HS nêu đặc điểm của bảng nhân 3.

-> GV chốt: Bảng nhân 3 có TS  thứ nhất đều là 3, TS thứ hai là dãy số liên tiếp từ 1 đến 10, tích là dãy số đếm thêm 3 từ 3 đến 30.

HĐ2: Thực hành: 
Bài 1: Số? (GV treo bảng phụ)

3 x ... = 15           

3 x  ... = 21                 

... x  6  = 18
12 = 3  x ...

 9 =  ... x 3 

24 =  ...  x 8

-> Dựa vào bảng nhân 3 để điền tiếp thừa số còn lại.
Bài 2. Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 7 đĩa như thế có bao nhiêu quả cam?

- Có mấy đĩa đựng cam?

- Mỗi đĩa có mấy quả?

- Muốn biết 7 đĩa có bao nhiêu quả cam làm tính gì?

- YC HS tự tóm tắt và trình bày bài giải vào vở.

- GV chốt đáp án đúng.

*  Củng cố giải toán bằng phép tính nhân trong bảng nhân 3.

Bài 3. (BP) Số luống rau trong vườn nhà Bống là số bé nhất có hai chữ số, biết rằng trên mỗi luống mẹ Bống trồng 3 cây bắp cải. Hỏi vườn rau nhà Bống có bao nhiêu cây bắp cải?

- Trong BT3 có 1 dữ kiện còn ẩn, theo em đó là dữ kiện nào?

- Để tìm được số cây bắp cải trong vườn trước hết em phải làm gì?

- Theo em vườn nhà Bống có bao nhiêu luống rau?

- GV nhận xét, kết luận bài làm đúng.

-> Chốt: Đối với bài toán có lời văn khi một dữ kiện trong bài còn ở dạng ẩn để giải được bài toán đó trước hết phải xác định được dữ kiện ẩn là bao nhiêu.

- GDHS biết làm các công việc nhà phù hợp với khả năng (tưới cây, nhặt cỏ, ...)

HĐ3. Củng cố - dặn dò.

- HS đọc lại bảng nhân 3.

- Nhận xét tiết học.
	- HS tham gia chơi.

- Nhận xét.

- HS nêu yc

- HS làm bài cá nhân.

- HS nêu kết quả điền.

- NX, chữa bài.

- HS đọc đề.

- Có 7 đĩa.

- Mỗi đĩa có 3 quả.

- Làm tính nhân.

- HS tóm tắt và trình bày bài giải vào vở.

- 1 HS lên bảng chữa bài, nhận xét.

- HS đọc đề,  hỏi đáp theo cặp xác định yêu cầu đề. (BT cho biết gì? Bài toán hỏi gì? Phải làm phép tính nào?....)

- Số luống rau trong vườn.

- Phải xác định số luống rau trong vườn.

- Có 10 luống (vì 10 là số bé nhất có 2 chữ số).

- HS giải vở, 1 HS lên bảng làm.

- Nhận xét, đánh giá.

- Nêu câu trả lời khác.

Đáp án:

Số bé nhất có hai chữ số là 10. Vậy vườn nhà Bống có 10 luống rau.

    Số cây bắp cải trong vườn nhà Bống có là: 3 x 10 = 30 (cây)

                   Đáp số: 30 cây.

- HS đọc nối tiếp.


__________________________________________________
Thứ tư ngày 23 tháng 1 năm 2019
Toán (tăng)
LUYỆN TẬP: BẢNG NHÂN 4
I. Mục tiêu:

- Củng cố, khắc sâu cho học sinh về bảng nhân 4.

- Rèn kĩ năng thực hành tính trong bảng nhân 4, áp dụng bảng nhân 4 vào làm các bài tập có liên quan và giải toán có phép tính nhân trong bảng nhân 4.

- Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác

II. Chuẩn bị: 

- Bảng phụ ghi bài tập  2, 3
III. Các hoạt động dạy học.

	HĐ1. Củng cố bảng nhân 4:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi truyền điện để củng cố bảng nhân 4.

- Tổng kết trò chơi, tuyên dương đội thắng cuộc.
* HS nêu đặc điểm của bảng nhân 4.

-> GV chốt: Bảng nhân 3 có TS  thứ nhất đều là 4, TS thứ hai là dãy số liên tiếp từ 1 đến 10, tích là dãy số đếm thêm 4 từ 4 đến 40.

HĐ2: Thực hành: 
Bài 1: Số? 

4 x ... = 12           

4 x  ... = 20                 

... x  6  = 24
12 = 3  x ...

 32 =  ... x 8 

24 =  ...  x 8

-> Dựa vào bảng nhân 4 để điền tiếp thừa số còn lại.
Bài 2. (GV treo bảng phụ) Mỗi đĩa có 4 quả cam. Hỏi 7 đĩa như thế có bao nhiêu quả cam?

- Có mấy đĩa đựng cam?

- Mỗi đĩa có mấy quả?

- Muốn biết 7 đĩa có bao nhiêu quả cam làm tính gì?

- YC HS tự tóm tắt và trình bày bài giải vào vở.

- GV chốt đáp án đúng.

*  Củng cố giải toán bằng phép tính nhân trong bảng nhân 4.

Bài 3. (BP) Số luống rau trong vườn nhà Bống là số lớn nhất có một chữ số, biết rằng trên mỗi luống mẹ Bống trồng 4 cây bắp cải. Hỏi vườn rau nhà Bống có bao nhiêu cây bắp cải?

- Trong BT3 có 1 dữ kiện còn ẩn, theo em đó là dữ kiện nào?

- Để tìm được số cây bắp cải trong vườn trước hết em phải làm gì?

- Theo em vườn nhà Bống có bao nhiêu luống rau?

- GV nhận xét, kết luận bài làm đúng.

-> Chốt: Đối với bài toán có lời văn khi một dữ kiện trong bài còn ở dạng ẩn để giải được bài toán đó trước hết phải xác định được dữ kiện ẩn là bao nhiêu.

- GDHS biết làm các công việc nhà phù hợp với khả năng (tưới cây, nhặt cỏ, ...)

HĐ3. Củng cố - dặn dò.

- HS đọc lại bảng nhân 4.

- Nhận xét tiết học.
	- HS tham gia chơi.

- Nhận xét.

- HS nêu yc

- HS làm bài cá nhân.

- HS nêu kết quả điền.

- NX, chữa bài.

- HS đọc đề.

- Có 7 đĩa.

- Mỗi đĩa có 4 quả.

- Làm tính nhân.

- HS tóm tắt và trình bày bài giải vào vở.

- 1 HS lên bảng chữa bài, nhận xét.

- HS đọc đề,  hỏi đáp theo cặp xác định yêu cầu đề. (BT cho biết gì? Bài toán hỏi gì? Phải làm phép tính nào?....)

- Số luống rau trong vườn.

- Phải xác định số luống rau trong vườn.

- Có 9 luống (vì 9 là số lớn nhất có 1 chữ số).

- HS giải vở, 1 HS lên bảng làm.

- Nhận xét, đánh giá.

- Nêu câu trả lời khác.

- HS đọc nối tiếp.


___________________________________________________
Giáo dục kĩ năng sống

BÀI 10: NÊU Ý KIẾN CÁ NHÂN (TIẾT 2)
I. Mục tiêu

- Tự tin và chủ động nêu ý kiến của mình với mọi người. 

- Rèn luyện thói quen nêu ý kiến của minh với mọi người.

II. Chuẩn bị - Sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu

	1. Kiểm tra 

-  Nêu những lợi ích của việc nêu ý kiến cá nhân?

-> GV kết luận: Mọi mong muốn sẽ được đáp ứng; Tự tin, chủ động hơn; Cam thấy vui vẻ; Mọi người hiểu nhau hơn…

2. Nội dung.

Bài 1: . Khi thể hiện ý kiến cá nhân, em nên:

-> Em cần thể hiện: Tự tin; vui vẻ; Suy nghĩ trước khi nói ; đóng góp theo hướng tích cực; nhiệt tình đưa ra ý kiến của mình.

+ Liên hệ: Trong lớp em thấy những bạn nào thường biết mạnh dạn nêu ý kiến

Bài 2: Những việc em  nên  tránh khi nêu ý kiên của mình.

-> KL:- Lười suy nghĩ, bảo thủ.

- Sợ thầy cô, bạn bè chê cười.

- Nhút nhát, rụt rè.

Bài 3: Bài học

- Nêu ý kiến cá nhân giúp thầy cô, bố mẹ, bạn bè hiểu được nguyện vọng của em. Từ đó em có thể thực hiện được những mong muốn, nguyện vọng của mình. Đồng thời sẽ giúp em tự tin trong giao tiếp...

* Đánh giá nhận xét.

1. Em tự đánh giá.

- GV hướng dẫn cách tự đánh giá.

2. Giáo viên, phụ huynh nhận xét.

- NX về nhận thức của HS sau khi học xong bài.

3. Tổng kết

 - Thực hành mạnh dạn nêu ý kiến cá nhân của mình trước mọi người.
	- HS  nêu ý kiến.

- Các em khác bổ sung.

- HS  trao đổi thảo luận trong nhóm.

- Đại diện các nhóm trả lời.

- Bổ sung ý kiến cho bạn.

- HS thảo luận .

- Từng nhóm cử đại diện trình bày ý kiến.

- Các nhóm khác nhận xét.

HS nhắc lại.

.

- HS tự đánh giá nhận thức theo yêu cầu trong SGK.
- HS nêu


________________________________________________________
Tiếng Việt (tăng)
HOÀN THÀNH BÀI TẬP VIẾT CHỮ HOA Q
I. Mục tiêu:

- HS hoàn thành vở Tập viết, nắm được cấu tạo, cách viết chữ hoa Q đúng mẫu, củng cố cách viết chữ thường đã học ở lớp 1. 

- HS thực hành viết chữ  hoa Q , chữ ứng dụng Quê , câu ứng dụng: Quê hương tươi đẹp. ;HS viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi. Rèn kĩ năng viết chữ đúng kĩ thuật, đẹp.

- GDHS có ý thức rèn chữ viết đẹp, HS yêu quê hương, đất nước.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Chữ mẫu trong khung chữ - HĐ 1. BP viết câu ứng dụng – HĐ2.

- HS: Bảng con, vở Tập viết. 

III. Các hoạt động dạy - học:

	1. Giới thiệu bài: 
- GV nêu mục đích, yêu cầu bài học.

2. Nội dung bài học: 
Hoạt động 1: Củng cố cách viết chữ hoa và câu ứng dụng: 

a)Cách  viết chữ hoa Q.
* Yêu cầu HS quan sát và nêu lại: 

- Chữ hoa Q cao mấy li? rộng mấy li?

- Chữ hoa Q gồm mấy nét? Là những nét nào?                              

- GV viết mẫu chữ  hoa Q trên bảng, vừa viết vừa nhắc lại cách viết: Đặt bút trên ĐK6, đưa bút sang trái, viết nét cong kín, phần cuối hơi lượn vào trong bụng chữ, dừng bút ở phía trên ĐK4. Sau đó lia bút xuống vị trí 2 viết nét ~ dưới đáy về bên phải chữ.

- Yêu cầu HS viết chữ hoa Q trong không trung và bảng con. 


- GV nhận xét và uốn nắn.

b) Cách viết câu ứng dụng:
+ GV treo bảng phụ giới thiệu câu ứng dụng:

Quê hương tươi đẹp.

- Cụm từ này nói lên điều gì? 

 Liên hệ giáo dục HS có tình yêu quê hương.

+ HD quan sát, nhận xét:

- Nêu độ cao các con chữ trong câu ứng dụng.

 - Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu?                             

- Chữ nào viết hoa? Vì sao?                                                                     - GV viết mẫu chữ Quê trên dòng kẻ, kết hợp HD cách viết. 

- GV nhận xét, uốn nắn 

Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vào vở:
- Nêu yêu cầu bài viết.
- Theo dõi, uốn nắn cách viết; nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 

- GV theo dõi giúp đỡ HS.
Hoạt động 3: Thu vở nhận xét bài:

- GV thu 8 - 9 bài.
- Nhận xét và rút kinh nghiệm cho HS cả lớp. 

3. Củng cố, dặn dò: 
- Yêu cầu HS nêu lại cách viết chữ hoa Q?
- Nhận xét giờ học. Yêu cầu HS luyện viết lại và chuẩn bị bài sau: Chữ hoa R.                                                                                          
	- HS lắng nghe.

* HS nêu lại:

- Chữ hoa Q cao 5 li (6 đường kẻ); rộng 4,5 li. 

- Chữ hoa Q gồm 2 nét: Nét 1: giống chữ hoa O. Nét 2: là nét lượn ngang giống dấu ngã lớn. 

- HS quan sát và nhắc lại cách viết chữ hoa Q.
- HS viết chữ hoa Q trong không trung và bảng con. 


- HS đọc câu ứng dụng.
- Ý nói đất nước thanh bình, có nhiều cảnh đẹp.

- HS nêu.

- Khoảng cách đủ viết một chữ cái o.

- Chữ Quê vì đứng ở đầu câu.

- HS luyện viết trên bảng con. 

- HS theo dõi.

- HS viết bài trong vở. 

- HS theo dõi.

- HS nêu lại cách viết chữ hoa Q.

- HS lắng nghe. 


________________________________________________________
Thứ năm ngày 24  tháng 1 năm 2019
Toán

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Học sinh thuộc bảng nhân 4. Biết tính giá trị của biểu thức số có 2 dấu phép tính nhân và cộng trong trường hợp đơn giản. Biết giải bài toán có 1 phép nhân.

- Rèn kĩ năng tính toán cho các em.

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác học toán.

II . Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

   1 . Kiểm tra bài cũ : 

- HS đọc bảng nhân 4, nhận xét.

   2 . Bài mới:

a. Giới thiệu bài

b. Hướng dẫn làm bài tập: 

	Bài 1: a.Tính nhẩm

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Tự làm trong SGK rồi đọc kết quả.

- Khuyến khích HS làm cả bài.

- Gv nhận xét, củng cố bảng nhân 4

Bài 2: Tính (theo mẫu)

- Gọi HS  giải thích mẫu.

- Yêu cầu HS tự làm rồi chữa bài.

- Nhân xét, củng cố thứ tự thực hiện biểu thức

Bài 3: 

- Yêu cầu đọc, phân tích, tóm tắt bài toán.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết 5 được mượn bao nhiêu quyển sách ta làm thế nào?

- Chốt kết quả, củng cố dạng toán.

Bài 4: HD khi còn thời gian

- Yêu cầu đọc phép tính, trả lời miệng.

- Chốt kết quả.

3. Củng cố, dặn dò: 
- Thi đặt đề toán.
	-  HS đọc đề.

- HS vận dụng bảng nhân 4 để tự làm bài.

- HS nêu kết quả, nhận xét.

-  HS đọc đề.

4 x 3 + 8 = 12 + 8 = 20

- HS làm SGK

- HS chữa bài, nhận xét

 - Mỗi HS được mượn 4 quyển sách, có 5 HS.

5 HS được mượn bao nhiêu qs.

4 x 5

- HS giải bài vào vở.

- Chữa bài.

- Thực hiện miệng, nhận xét.
- HS thi


_______________________________________________

Chính tả

NGHE – VIẾT: MƯA BÓNG MÂY. PHÂN BIỆT S/X
I . Mục tiêu:

- Nghe viết chính xác bài chính tả trình  bày đúng thể thơ năm tiếng trên một dòng và các dấu câu trong bài.

- Có kĩ năng viết đúng viết đẹp.

- Học sinh có ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II . Chuẩn bị:   

- Bảng phụ; Bảng con.

III . Hoạt động dạy học

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Yêu cầu HS lên bảng viết từ: hoa sen, con sóc, giọt sương,...HS dưới lớp viết bảng con.         

- GV nhận xét HS viết bài.
2. Bài mới :

a. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục tiêu bài học.

b. Nội dung.

H​ướng dẫn viết chính tả.

- GV đọc đoạn viết.

- Gọi HS đọc lại đoạn viết.

- Bài thơ tả cảnh gì của thiên nhiên?

- GV giúp HS viết từ khó: Mưa dung dăng,làm nũng mẹ,vừa khóc xong đó cười,

 - GV h​ướng dẫn HS viết vở.

- GV đọc từng câu cho HS viết.

- Đọc lại cho HS soát lỗi.

- GV thu vở -  nhận xét.

Luyện tập

Bài 2: 

- GV treo bảng phụ.Gọi HS nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS tự điền vào vở BT, 1 HS làm BP

- GV  gọi nêu từ mà các em đã chon,  chốt lời giải đúng, chữa bài trên BP

-sương mù,cây xương rồng, đất phù sa, đường xa.....
3. Củng cố dặn dò: 

- Tìm các tiếng có các vần ươi, ươt, oang, ay có trong bài chính tả.
	- 2 HS lên bảng viết, lớp viết bảng con.

- HS nhận xét.

- HS theo dõi

- 2 HS đọc lại.

- Mưa bóng mây.

- Luyện viết bảng con.

- HS nghe viết bài vào vở.

- HS dùng chì soát lỗi bài viết.

- 1 HS đọc yêu cầu

- 1 HS làm bảng phụ. HS làm vở -  đọc bài tr​ước lớp 

-  HS khác nhận xét.

- HS thi tìm.


____________________________________________________
Thể dục
           ĐỨNG HAI CHÂN RỘNG  BẰNG VAI, HAI TAY ĐƯA RA TRƯỚC

                       ( SANG  NGANG, LÊN CAO CHẾCH CHỮ V ). 

    TRÒ CHƠI  ''  CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU '' 

I. Mục tiêu

1.Ôn : Đứng hai chân rộng bằng vai, và hai tay đư​a ra trư​ớc- dang ngang- lên cao chếch chữ V.

- Kiến thức:   HS thực hiện t​ương đối chính xác.

- Kĩ năng:   Rèn luyện cho HS hình thành các t​ư thế đúng

2. Trò chơi '    Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau ''.

- Kiến thức:  Biết cách chơi và tham gia tư​ơng đối chủ động .

- Kĩ năng: Rèn luyện: ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết.

3. Thái độ: HS học tập nghiêm túc, trật tự

II. Địa điểm , ph​ương tiện 

- Địa điểm: Sân tập vệ sinh an toàn .

- Phương tiện: GV chuẩn bị một còi, sân cho trò chơi  

III. Tiến trình dạy học 

	Nội dung
	Định lượng
	PP tổ chức

	1. Phần mở đầu. 

- GVnhận lớp , phổ biến  nội dung, yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát.

- Xoay các khớp.

- Trò chơi'' Có chúng em''
2. Phần cơ bản.

- Ôn đứng hai chân rộng bằng vai hai tay đưa ra trước- sang ngang - lên cao chếch chữ V.

- Chia tổ tập luyện

    Tổ  tr​ưởng điều khiển

- Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi:

  '' Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau ''.

3. Phần kết thúc . 

-Cúi ng​ười thả lỏng

-Nhảy thả lỏng.

- Nhận xét

-GV cùng HS hệ thống bài.


	1-2'

1'

1'

1-2'

5-6 lần

6-8'

4-6 lần

4-6 lần

1'

1’
	   x  x  x  x  x  x  x  x

   x  x  x  x  x  x  x  x


Lớp tr​ưởng tập hợp lớp..

GV nêu tên, làm mẫu,  rồi cho HS tập.
- Hai tay đưa ra trước ngang ngực và song song với mặt đất, hai cánh tay thẳng hướng

- Hai tay đưa dang ngang phải thẳng, lòng bàn tay ngửa, các ngón tay khép sát 

- Cả lớp thực hiện

 - GV chia lớp thành 3 tổ các tổ trưởng điều khiển

- GV quan sát nhắc nhở HS tập luyện 

- Các tổ lên thực hiện xem tổ nào tập đều hơn, đẹp hơn, ít bạn tập sai hơn

  GV nêu tên trò chơi,cách chơi, luật chơi , cho học sinh chơi.

- 1-2 HS nêu cách chơi

- HS chơi thử

- HS chơi chính thức

- HS thả lỏng tích cực

- GV nhận xét chung về tiết học

   x  x  x  x  x  x  x  x

   x  x  x  x  x  x  x  x




_______________________________________________
Luyện từ và câu

TỪ NGỮ VỀ THỜI TIẾT. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO? 

DẤU CHẤM, DẤU CHẤM THAN
I. Mục tiêu:
- HS nhận biết được một số từ ngữ chỉ thời tiết 4 mùa (BT1). Biết dùng cụm từ bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ thay cho cụm từ khi nào để hỏi về thời điểm (BT2), điền đúng dấu câu vào đoạn văn (BT3). 

- HS đặt câu hỏi với cụm từ chỉ thời điểm: bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ, thay cho cụm từ khi nào. Dùng đúng dấu chấm và dấu chấm than.

- Giáo dục HS có ý thức bảo vệ sức khỏe trước sự thay đổi về thời tiết.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Bảng phụ BT3; Bảng con.
III. Các hoạt động dạy, học: 

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- GV nêu tên các tháng hoặc các đặc điểm của mỗi mùa, cả lớp viết tên các mùa vào bảng con.

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét chung, chốt: một năm có 4 mùa và mỗi một mùa có một đặc điểm riêng. 

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục đích, yêu cầu bài học.

b. Hướng dẫn làm bài tập: 
Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu, phân tích yêu cầu.

- Tổ chức cho HS làm bài dưới hình thức trò chơi: "Nói tên mùa và đặc điểm của các mùa".

- GV nêu cách chơi như sau: 1 HS xung phong làm quản trò nói  đặc điểm của các mùa HS dưới lớp sẽ nói tên các mùa. HS dưới lớp thực hiện theo yêu cầu của quản trò.

- T/c cho HS chơi, GV theo dõi nhận xét.

- Cho HS nêu các từ mở rộng dựa vào các bài tập đọc đã học và thuộc chủ đề về thời tiết.

- GV chốt đặc điểm của từng mùa trong năm

và giải nghĩa một số từ. 

- Em có thích mùa hè không? 

- GV: Mùa hè rất nắng khi ra ngoài các em cần đội mũ, nón để tránh cảm nắng.

* Liên hệ nhắc nhở HS đảm bảo sức khoẻ trước những đặc điểm của thời tiết.

Bài 2: 

- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- GV HD HS làm mẫu câu a.

- YC HS thảo luận nhóm về cách thay cụm từ khi nào bằng các cụm từ ( bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ…) vào 1 số câu hỏi của bài. 

- HD chữa bài .

- GV gọi HS nhận xét.

- Nội dung câu văn có thay đổi không?

- GV nhận xét chung.

*Củng cố  cách thay đổi cụm từ Khi nào bằng các cụm từ khác (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ...).

Bài 3: 

- GV treo BP, gọi HS nêu y/c bài.

- Muốn điền đúng các dấu câu em cần lưu ý điều gì?

- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân.

- HD chữa bài trên bảng.

- Khi nào ta dùng dấu chấm?

- Dấu chấm than được dùng ở cuối các câu văn nào? Khi đọc câu đó ta đọc với giọng thế nào?

- Em hãy so sánh giọng đọc của câu văn dùng dấu chấm và dấu chấm than?

*Củng cố cách dùng dấu chấm, dấu chấm than.

3. Củng cố dặn dò: 

- Nêu những từ ngữ về thời tiết mà em biết. Từ ngữ đó dùng khi nói về mùa nào?

- Nhận xét tiết học. Dặn HS chuẩn bị bài: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?
	- HS thực hiện theo yêu cầu của GV. 

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS đọc y/c và phân tích.

- HS nghe GV phổ biến cách chơi và luật chơi.

- HS xung phong làm quản trò và tổ chức cho các bạn chơi.

- Quản trò cho các bạn chơi.

- HS nối tiếp nhau nêu các từ chỉ đặc điểm của các mùa và tên 1 số mùa mà HS biết của nước ta.

- HS lắng nghe.

- HS nêu ý kiến.

- HS đọc yêu cầu.

- HS đọc phân tích câu mẫu.

- HS thảo luận nhóm đôi và báo cáo kết quả sau khi thảo luận. VD: Câu c: Bạn làm bài tập này khi nào? Các từ có thể thay thế là: Bao giờ, lúc nào, vào tháng mấy?

- HS nhận xét.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.

- HS đọc và phân tích yêu cầu. 

- Ta cần đọc kĩ các câu cần điền dấu câu, xác định dấu câu cần điền

- 1 HS lên bảng làm. HS làm vào vở BT.

- HS nhận xét, chữa bài.

- Ta dùng dấu chấm cuối mỗi câu kể.

- Dấu chấm than thường được sử dụng trong các câu thể hiện tình cảm, văn biểu lộ thái độ, cảm xúc. Khi đọc câu đó ta phải đọc sao cho thể hiện được tình cảm thái độ, cảm xúc.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.




____________________________________________________
Tiếng Việt (tăng)
LUYỆN TẬP: TỪ NGỮ VỀ THỜI TIẾT. 

ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO?
- HS củng cố về các từ ngữ chỉ thời tiết,các cách đặt và TLCH Khi nào? 

- HS biết dùng các cụm từ: Bao giờ, lúc nào...hay  cụm từ : Khi nào? để đặt câu hỏi về thời điểm. Biết tìm các thành ngữ, tục ngữ chỉ thời tiết.

- HS chăm chỉ học tập.

II. Chuẩn bị:  

- GV: Bảng phụ - chép sẵn BT1.

III. Các hoạt động dạy học:

	HĐ1. Củng cố lí thuyết:  
- Một năm có mấy mùa? Đó là những mùa nào?

- Hãy nêu một số từ ngữ chỉ thời tiết tương ứng với các mùa?

- Hãy đặt một câu theo mẫu Khi nào?

HĐ2. Luyện tập: 
Bài 1: Chọn từ thích hợp trong các từ sau: lạnh, lạnh cóng, lạnh lẽo, giá, giá rét để điền vào chỗ trống. (Bảng phụ)

a. Ngày đông tháng........(giá).

b. Không khí....(lạnh)...............tràn về.

c. Bàn tay..(lạnh cóng)......................

d. Đêm đông....(giá rét.)..................

e. Căn phòng .(lạnh lẽo).....vì vắng chủ đã lâu.

=> Củng cố cách điền các từ vào đúng ý nghĩa của các câu.

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái trước thành ngữ, tục ngữ chỉ thời tiết:

a. Non xanh nước biếc.

b. Mưa thuận gió hòa.

c. Chớp bể mưa nguồn.

d. Thẳng cánh cò bay.

e. Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.

g. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.

=>GV chốt đáp án đúng: khoanh vào b, c, e, g.

Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân

-Hồi tháng ba, lớp tôi đi thăm viện bảo tàng.

-Tháng sáu, chúng em được đi thăm viện bảo tàng.

- Ngày mai, chúng em đi thăm cô giáo cũ.

=>GV chốt đáp án đúng và cách đặt và TLCH Khi nào?     

Ví dụ: Lớp tôi đi thăm viện bảo tàng vào khi nào?    

HĐ3.Củng cố, dặn dò . 

- Cụm từ Khi nào thường dùng để hỏi về điều gì?

-  Nhận xét giờ học, dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài hôm sau.
	- HS nêu: ...có 4 mùa (miền Bắc).....

- HS nêu trong nhóm 2.

Ví dụ: lạnh cóng -> từ chỉ thời tiết mùa đông...

- HS hỏi – đáp trong nhóm 2.

- 1 vài nhóm nêu trước lớp.

Ví dụ: Khi nào tiết Tiếng Việt (tăng) kết thúc?

- Vào lúc 2 giờ 40 phút thì tiết Tiếng Việt (tăng) kết thúc?

- HS nêu yêu cầu.

- HS làm bài vào vở.

- 5 HS lần lượt làm trên bảng lớp.

- Nhận xét

- HS nêu yêu cầu.

- HS trao đổi nhóm 2 để tìm.

- 1 vài nhóm báo cáo trước lớp.

- Nhận xét

- HS nêu yêu cầu.

- HS thực hành theo nhóm 2.

- 3 nhóm trao đổi trước lớp.

- Nhận xét

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


_________________________________________________
Toán( tăng)

LUYỆN TẬP: BẢNG NHÂN 2, 3, 4
I. Mục tiêu:

- Giúp HS ôn tập, củng cố, hệ thống hóa các kiến thức đã học về các bảng nhân 2, 3, 4. Ôn tập cách thực hiện dãy tính có hai dấu phép tính. Ôn tập về giải toán. 

- HS thực hành tính nhẩm, thực hiện dãy tính, giải toán có lời văn.
- GDHS tự giác, tích cực ôn tập.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Bảng phụ chép bài tập 3. 
III. Các hoạt động dạy - học:

	1. Giới thiệu bài: 
- GV nêu mục đích, yêu cầu giờ học.
2. Nội dung: 
Hoạt động 1: Củng cố lí thuyết. 

GV cho HS trao đổi trong bàn theo các nội dung:

- Nêu các phép tính trong các bảng nhân 2, 3, 4 đã học? Thứ tự thực hiện dãy tính có các phép tính nhân và phép cộng hoặc trừ? 

- Gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét chung.

* Củng cố các bảng nhân 2, 3, 4. Cách thực hiện tính dãy tính có hai dấu phép tính.

Hoạt động 2: Thực hành:
Bài 1: Tính nhẩm:

3 x 6 = 

4 x 7 =

2 x 6 =

4 x 8 =

3 x 7 =

3 x 3 =

4 x 5 =

4 x 9 =

3 x 8 =

3 x 9 =

2 x 7 =

2 x 5 =

- Tổ chức cho HS làm bài dưới hình thức trò chơi "Tiếp sức".

* Củng cố về các phép tính trong các bảng nhân 2, 3, 4.

Bài 2: Tính:

4 x 9 + 16                         3 x 9 - 27 

80 + 4 x 4                         52 + 3 x 8 

- Gọi HS yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài.

- Yêu cầu HS nêu rõ cách làm sau mỗi phần.

- Nhận xét, chữa bài. 

* Củng cố về thứ tự thực hiện dãy tính có phép nhân và phép cộng hoặc trừ.           

Bài 3: GV treo BP, gọi HS đọc đề toán.

          An có 9 hộp bi, mỗi hộp có 4 viên bi. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên bi?

- Yêu cầu HS phân tích đề trong nhóm đôi.

- HD HS tóm tắt bài toán:
Tóm tắt:

1 hộp  : 5 viên bi
9 hộp: ... viên bi?

- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở.

- GV gọi HS nhận xét, chữa bài.

- Nêu câu lời giải khác?

- GV nhận xét chung.

* Củng cố về cách giải toán có lời văn.
3. Củng cố, dặn dò: 
- 4 HS đọc lại bảng nhân 2, 3, 4.

- Nhận xét, đánh giá tiết học. Dặn HS ôn bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.

- Thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS nối tiếp nhau nêu kết quả của các phép tính.

- Lớp nhận xét.

- HS yêu cầu bài tập.

- 4 HS lên bảng. Lớp làm bảng con.               
- HS nêu rõ cách làm: Trong dãy tính có chứa dấu nhân và cộng (trừ) ta thực hiện nhân trước, cộng (trừ)  sau.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- 2 HS nêu yêu cầu bài tập. 

- Phân tích đề theo nhóm đôi.

- 1 HS lên bảng giải. Lớp làm bài vào vở.

Bài làm

An có tất cả số viên bi là:

     4 x 9 = 36 (viên)

               Đáp số: 36 viên bi.

- Nhận xét, chữa bài.

- HS nêu: Số viên bi An có là:

- HS đọc.

- HS lắng nghe.                                               


________________________________________________

Hoạt động giáo dục
VĂN NGHỆ CA NGỢI QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
I.Mục tiêu:

- HS biết biểu diễn văn nghệ về chủ đề ca ngợi quê hương đất nước.
- HS có kỹ năng biểu diễn tự nhiên, hấp dẫn.

- HS tự hào, yêu quý quê hương đất nước.

II. Chuẩn bị: 

- HS : Chuẩn bị các bài hát múa, kể chuyện, đọc thơ về  quê hương đất nước.

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu:

	1. Giới thiệu bài: 
- Giáo viên nêu mục đích, yêu cầu của buổi  biểu diễn văn nghệ.

2. Thi biểu diễn văn nghệ: 
- Giáo viên tổ chức cho HS thi biểu diễn văn nghệ theo tổ.

- Cử ban giám khảo đánh giá.

- Yêu cầu các tổ lần lư​​​​​​​​​​ợt biểu diễn.

- Công bố kq, tuyên d​​​​​​​​​​ương cá nhân, tổ có nhiều tiết mục hay, biểu diễn tốt.

3. Củng cố dặn dò: 
- Cho cả lớp hát bài: Quê hương tươi đẹp.

- Nhận xét buổi biểu diễn văn nghệ.

- GD HS: Đất nước Việt Nam của chúng ta vô cùng tươi đẹp, vì vậy đã có rất nhiều những bài hát ca ngợi quê hương đất nước,... Là những học sinh còn đang tuổi cắp sách đến trường các em cần chăm chỉ học tập để sau này góp phần nhỏ bé của mình vào xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp.
	- HS chú ý nghe.

- Các tổ thi biểu diễn. Mỗi tổ cử một HS  trong ban giám khảo để đánh giá.

( HS có thể hát, múa, kể chuyện, đọc thơ về chủ đề)

- Trưởng ban văn nghệ  bắt nhịp cho các bạn  hát.

- HS lắng nghe.


_____________________________________________________
Thứ sáu ngày 25  tháng 1 năm 2019
Tự nhiên và xã hội

AN TOÀN KHII ĐI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

I. Mục tiêu:

- Nhận xét 1 số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi các phương tiện giao thông, quy định khi đi các phương tiện giao thông.

- Rèn kĩ năng quan sát, thực hành cho HS.

- HS có ý thức chấp hành tốt quy định trật tự ATGT.

Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài

+ Kĩ năng ra quyết định; Kĩ năng tư duy phê phán; Kĩ năng làm chủ bản thân.
II. Chuẩn bị : 

- Tranh, ảnh SGK T42  (HĐ1); Tranh, ảnh SGK trang 43 (HĐ2).
III. Các hoạt động dạy học 
	1. Kiểm tra bài cũ: 
- Nêu 1 số phương tiện giao thông và các loại đường giao thông tương ứng?

- Khi đi các phương tiện giao thông cần lưu ý điều gì?

- GV nhận xét chung.

2. Bài mới: 
HĐ1: Nhận biết 1 số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi các phương tiện giao thông.

- YC HS quan sát tranh tr 42.

- YC thảo luận các tình huống trong tranh.

- Gợi ý HS  thảo luận:

+ Tranh vẽ gì? Điều gì có thể xảy ra?

+ Đã có khi nào em có những hành động như trong tình huống đó không?

+ Em sẽ khuyên các bạn trong tình huống đó như thế nào?

- YC các nhóm trình bày ý kiến?

-> Để đảm bảo an toàn khi ngồi sau xe phải bám vào người ngồi đằng trước,...

HĐ2: Biết 1 số quy định khi đi các phương tiện giao thông.

- YC HS quan sát tranh tr 43.

- Hành khách đang làm gì? ở đâu? Họ đứng gần hay xa mép đường?

- Hành khách đang làm gì? Họ lên xe ô tô khi nào?

- Hành khách đang làm gì? 

- Theo bạn hành khách phải như thế nào khi ở trên xe ô tô?

- Hành khách đang làm gì? Họ xuống xe ở cửa bên phải hay cửa bên trái của xe?

- YC HS nêu 1 số điểm khi đi xe buýt mà em biết?

3.  Củng cố, dặn dò: 
- GD HS Chấp hành những quy định về trật tự an toàn giao thông.

- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài: Cuộc sống xung quanh.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
	- 2 HS trả lời.

- HS nhận xét.

- Quan sát tranh.

- HS thảo luận nhóm 4 về tình huống được vẽ trong tranh.

- HĐ cả lớp: đại diện các nhóm trình bày, nhóm khác nghe, nhận xét, bổ sung.

- HS giải thích lí do.

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Quan sát tranh.

- Đứng ở điểm đợi xe buýt. Xa mép đường.

- Hành khách đang lên xe ô tô khi ô tô dừng hẳn.

- Hành khách đang ngồi ngay ngắn trên xe. 

- Khi ở xe ô tô không nên đi lại , nô đùa, không thò đầu, thò tay qua cửa 

- Đang xuống xe. Xuống ở cửa bên phải.

-  HS nêu 1 số điểm khi đi xe buýt.

- HS lắng nghe.




____________________________________________
Toán

BẢNG NHÂN 5
I. Mục tiêu:

- Lập được bảng nhân 5. Nhớ được bảng nhân 5. Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 5). Biết đếm thêm 5. Áp dụng làm bài 1, 2, 3. 

 - Rèn tính toán nhanh. Áp dụng bảng nhân 5 để giải các bài tập có liên quan.

- GD HS tự giác tích cực học tập. 

II. Chuẩn bị: 
- Các tấm bìa mỗi tấm có 5 chấm tròn.
III. Các hoạt động dạy, học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- HS nối tiếp đọc bảng nhân 4.  

- Viết phép nhân tương ứng 5 + 5 + 5 + 5

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét chung và đánh giá.

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài:

b. Nội dung bài học:

Hoạt động 1: Lập bảng nhân 5. 

* GV yêu cầu HS lấy 1 tấm bìa có 5 chấm tròn

- Em có mấy chấm tấm bìa?

- GV gắn 1 tấm bìa lên bảng và hỏi: Có mấy chấm tròn? 5 chấm tròn được lấy mấy lần?

- Hỏi: 5 được lấy mấy lần?

- 5 được lấy 1 lần nên ta lập được phép nhân nào?

- 5 x 1 =?

GV: 5 x 1 = 5 (ghi bảng) đọc là: Năm nhân một bằng năm. 

* Tương tự như trên GV HD cho HS thao tác trên các tấm bìa để lập bảng nhân 5 bằng cách lấy tích liền trước cộng thêm 5 vào bảng con.

5 x 1 = 5                          

5 x 2 = 10       
           

5 x 3 = 15            

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25
                     

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8  = 40

5 x 9  = 45

5 x 10 = 50

* Nhận xét:

- Thừa số thứ nhất là mấy?

- Thừa số thứ hai là các số như thế nào?

- Em có nhận xét gì về kết quả của các phép tính trong bảng nhân 5?

- GV chốt: tích của các phép tính liền kề hơn (kém) nhau 5 đơn vị. 

* Yêu cầu HS đọc thuộc bảng nhân 5.

- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng bảng nhân 5.

Hoạt động 2: Luyện tập. 

Bài 1: Tính nhẩm

- Yêu cầu HS tự ghi kết quả.

- Em có nhận xét gì về thừa số thứ nhất, thứ hai và về các tích của bảng nhân 5?

- GV gọi HS nhận xét.

* Củng cố cách nhẩm bảng nhân 5.

Bài 2: - Gọi 1 HS đọc đề toán
- BT cho biết gì? BT hỏi gì? Muốn biết 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày ta làm ntn?

- Cho HS tự  nêu tóm tắt và giải bài toán.

- GV chữa bài cho HS và củng cố cho HS cách làm BT có liên quan đến phép nhân.

* Củng cố giải toán có lời văn liên quan đến phép tính trong bảng nhân 5.

Bài 3: 

-  Bài tập yêu cầu làm gì?

- Số đầu tiên trong dãy số là số nào?

- Tiếp sau số 5 là số nào?

- Tiếp sau số 10 là số nào?

- Yêu cầu HS tự  làm tiếp. 

- Em có nhận xét gì về dãy số trên? 

* KL: Các số trong dãy hơn kém nhau 5 đơn vị trong bảng nhân 5.

3. Củng cố dặn dò: 
- GV yêu cầu HS đọc lại bảng nhân 5.

- Nhận xét tiết học. Dặn HS chuẩn bị bài: Luyện tập.
	- HS nối tiếp đọc. 

- 1HS làm bảng, lớp làm bảng con.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện

- HS nêu

- Quan sát hoạt động của GV và trả lời: Có 5 chấm tròn. 5 chấm tròn được lấy 1 lần.

- HS: 5 được lấy 1 lần.

- 5 x 1=

- 5 x 1 = 5

- Nối tiếp đọc 5 x 1 = 5

- HS lập các phép tính 5 nhân với 2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Thừa số thứ nhất đều là 5.

- Thừa số thứ hai là các số từ 1 đến 10.

- Kết quả của hai phép tính liền kề nhau hơn (kém) nhau 5 đơn vị. 

- HS đọc đồng thanh.

- HS thi đọc thuộc lòng.

- HS nêu yêu cầu. 

- HS nối tiếp nhau nêu kết quả.  

- HS nêu câu trả lời. 

- HS nêu và giải thích cách nhẩm. 

- HS nhận xét.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm theo. 

- HS nêu.

- HS tóm tắt đề và giải toán vào vở.

- 1 HS lên bảng chữa bài

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS nêu yêu cầu bài.

- Số 5

- Số 10

- Số 15

- HS điền bằng bút chì vào SGK. 

- HS đọc lại dãy số đã điền.

- HSnêu câu trả lời. 

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- HS lắng nghe.




____________________________________________
Tập làm văn

TẢ NGẮN VỀ BỐN MÙA

I. Mục tiêu

- Học sinh đọc đoạn văn: Xuân về, trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc.

- Dựa vào gợi ý, viết được 1 đoạn văn đơn giản từ 3 đến 5 câu nói về mùa hè. 

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác học tập lòng yêu Tiếng Việt. 

II . Chuẩn bị: 

- Một số bài mẫu.

 III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ 

- Gọi HS đáp lời chào, tự giới thiệu.

2. Bài mới

a- Giới thiệu bài 

b- Hướng dẫn làm bài tập 

Bài 1: 

- Giáo viên gọi 1 học sinh đọc yêu cầu.

- Những dấu hiệu nào báo hiệu mùa xuân?

- Tác giả đã quan sát mùa xuân bằng những cách nào?

- Giáo viên nhận xét chốt ý.

Bài 2: 

- Giáo viên cho học sinh đọc các câu hỏi gợi ý, HD trả lời.

- Đọc bài mẫu.

- Thực hành viết đoạn văn theo gợi ý vào vở.

- Thu bài nhận xét: cách dùng từ, câu, ý văn.

- Gọi học sinh đọc bài.

3. Củng cố, dặn dò: 
- Đọc những bài viết hay của HS.
	- HS thực hành đáp lời chào, lời tự giới thiệu.

- 1 học sinh đọc yêu cầu.

- Từ trong vườn sực nức hương thơm của các loài hoa, không khí đầy hương thơm và ánh nắng mặt trời, cây cối thay áo mới.

- Ngửi, nhìn - sử dụng nhiều giác quan khi quan sát.

- 1 học sinh đọc, lớp đọc thầm.

-Lắng nghe.

- Học sinh thực hành viết đoạn văn bám theo gợi ý.

- Học sinh đọc bài viết.

- Nhận xét, bình chọn những bài viết hay nhất.


______________________________________________
Toán( tăng)

LUYỆN TẬP: BẢNG NHÂN 2, 3, 4,5
I. Mục tiêu: 

- Củng cố cho HS các bảng nhân 2; 3; 4,5. Biết cách lập luận, trình bày bài toán có một phép tính nhân.

- Kĩ năng: HS thực hiện tính giá trị biểu thức, giải toán có lời văn.

- Thái độ: GDHS tích cực, tự giác trong học tập.

II. Các hoạt động dạy, học:

	1. Giới thiệu bài:
- GV nêu mục đích, yêu cầu giờ học.
2. Nội dung bài học: 
Hoạt động 1: Củng cố lí thuyết. 

- Gọi nhiều HS đọc thuộc bảng nhân 2, 3, 4,5.

- GV nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 2: Thực hành:
Bài 1: Tính:
a/ 2 x 10 - 4 =                c/ 56 + 4 x 6 =

b/ 3 x 7 + 40 =               d/ 75 - 5 x 6 =

- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- GV HD HS làm mẫu 1 phần. VD:

2 x 10 - 4  =  20 - 4 

                  = 16 

- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân vào vở.

- Lưu ý các em làm tính nháp trước khi thực hiện trong vở để tránh nhầm lẫn. 

- HD chữa bài trên bảng.

- Nêu cách thực hiện tính dãy tính có hai dấu tính nhân và cộng ( trừ)?

*Củng cố cách tính biểu thức có hai dấu tính (nhân và cộng).

Bài 2: Điền dấu >; =; < vào ô trống: 

a/ 4 x 5+16  ( 4 x 3 + 18

    ...........              .......

b/ 5 
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 6 - 7  ( 4 
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4 + 5

     ...........           .........

- Lưu ý HS ghi cả kết quả từng vế xuống bên dưới trước khi so sánh.

* Củng cố  các bước thực hiện: tính kết quả từng vế, so sánh, điền dấu.

Bài 3: Có 5 con chó và 4 con gà. Hỏi có tất cả bao nhiêu chân?

- Gọi HS đọc đề toán.

- Hư​ớng dẫn HS phân tích đề toán.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở. 

- GV HD HS chữa bài trên bảng (HS có thể giải bằng nhiều cách khác nhau)

GV gợi ý cách tìm số chân gà, chó bằng phép cộng:

Năm con chó có số chân là:

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 (chân)

Bốn con gà có số chân là:

2 + 2 + 2 + 2 = 8 (chân)

 *Củng cố cách giải BT có liên quan đến phép nhân. 

3. Củng cố, dặn dò: 
- Gọi 3 HS đọc lại bảng nhân 2, 3, 4,5.

- Nhận xét giờ học. Dặn HS về tiếp tục học thuộc bảng nhân đã học xem lại bài và chuẩn bị bài sau
	- HS lắng nghe.

- HS đọc thuộc.

- HS trao đổi với bạn về các phép tính trong bảng nhân 2,3,4,5
- 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS theo dõi, phân tích mẫu.

- HS làm bài vào vở. 2 HS lên bảng làm bài.

- HS đổi vở, chữa bài.

- Khi thực hiện tính ta thực hiện nhân trước, cộng (trừ) sau.

- HS quan sát, nhận xét các phép tính trong một biểu thức.

- HS làm bài vào vở. 

- 2 HS chữa bài trong nhóm.

- HS đổi vở, chữa bài.

- HS đọc đề toán.

- HS phân tích đề trong nhóm đôi -> báo cáo trước lớp.

- Làm trong vở, 1 HS chữa trên bảng. 

Bài làm

1 con chó có 4 chân

1 con gà có 2 chân

Năm con chó có số chân là:

4 x 5 = 20 (chân)

Bốn con gà có số chân là:

2 x 4 = 8 (chân)

Có tất cả số chân là:

20 + 8 = 28 (chân)

                       Đáp số: 28 chân

- HS đọc.

- HS lắng nghe.


______________________________________________
Tiếng Việt (tăng)
LUYỆN TẬP: TẢ NGẮN VỀ BỐN MÙA
I. Mục tiêu:
- Củng cố cho HS cách tả ngắn về bốn mùa trong năm. Biết cách trình bày, diễn đạt đoạn văn theo đúng yêu cầu.
- HS viết được một đoạn văn ngắn ( 3 – 5 câu ) theo gợi ý về một mùa bất kì trong năm mà mình thích. 

- Giáo dục HS luôn yêu thích thiên nhiên.

II. Chuẩn bị:  

- GV: BP chép câu hỏi gợi ý.
III. Các hoạt động dạy, học:

	1. Giới thiệu bài: 
- GV nêu mục đích, yêu cầu giờ học.
2. Nội dung bài học: 
Hoạt động 1: Củng cố lí thuyết. 

- Cho HS thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi về nội dung đã học: 

+ Một năm có mấy mùa? Đó là các mùa nào?

+ Hãy nêu đặc điểm của từng mùa trong năm? 

- GV nhận xét sửa sai cho HS.

-> Chốt các đặc điểm riêng của từng mùa để vận dụng làm BT.

Hoạt động 2: Thực hành:
Đề bài: Em hãy viết đoạn văn ngắn ( 3-5 câu) nói về một mùa trong năm mà em yêu thích.

Gợi ý:
+ Tên mùa em định kể là mùa nào?

+ Mùa đó bắt đầu từ thời gian nào đến thời gian nào trong năm?

+ Thời tiết, bầu trời mùa đó như thế nào?

+ Cảnh vật của mùa đó như thế nào?  (Cây cối, chim chóc, hoa quả, ...)

+ Em cảm thấy thời tiết mùa đó như thế nào?....

- GV giúp đỡ HS viết đoạn văn.

- GV gọi HS trình bày bài viết của mình

- GV nhận xét, chữa lỗi sai cho HS.

*Củng cố cách viết đoạn văn tả một mùa trong năm.

3. Củng cố, dặn dò: 
- Bốn mùa trong năm, em thích mùa nào nhất? Vì sao?

- GV:  Mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng nhưng đều có ích cho con người. Vì vậy các em phải biết yêu quý thiên nhiên.

- Nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà viết lại đoạn văn cho hay hơn.     
	- HS lắng nghe.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Một năm có 4 mùa; đó là các mùa xuân, hạ, thu, đông (ở miền Bắc)...

- HS lần lượt kể trước lớp về đặc điểm của từng mùa trong năm. 

- HS đọc, nêu và phân tích y/c.

- HS xác định yêu cầu: viết từ 3 – 5 câu.

* HS viết từ 5 câu trở lên, viết chân thật, có các câu văn có sáng tạo, có hình ảnh so sánh.

- HS đọc bài của mình. Cả lớp nghe, nhận xét. 

- HS nêu ý kiến.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


___________________________________________________

Sinh hoạt

KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN 

I. Mục tiêu : 
-  Học sinh thấy đ​ược ưu khuyết điểm trong tuần, nắm được phương hướng trong tuần mới .

- Rèn và giáo dục nền nếp, ý thức cho học sinh.

II. Chuẩn bị :

- Kết quả thi đua, kế hoạch tuần sau, truyện kể.

III. Nội dung : 

	1. Hoạt động1. Nhận xét ưu - khuyết điểm trong tuần.

- Các trưởng ban nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm của các bạn.

- Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét, đánh giá chung ư​u khuyết điểm của cả lóp.

- Các thành viên nêu ý kiến.

- Giáo viên nhận xét bổ sung:

* Ưu điểm : 

.......................................................................

……………………………………………...

.......................................................................

……………………………………………...

.......................................................................

* Nhược điểm :

.......................................................................

……………………………………………..

……………………………………………...

.......................................................................

* Tuyên dương học sinh :

.......................................................................

.......................................................................
* Phương hướng trong tuần mới
- Khắc phục các hạn chế đã nêu trên.

-  Các thành viên trong lớp tiếp tục thi đua học tập, giữ vững nền nếp lớp. 
2. Hoạt động : Văn nghệ

- HS nối tiếp thực hiện

- Nhận xét, tuyên dương.
	- Trưởng ban thực hiện
- CTHĐ nhận xét, lớp lắng nghe.

-  HS bổ sung.

- HS tự bình chọn.

- Lắng nghe, khắc phục các khuyết điểm.

- HS thi hát


______________________________________________


Phần nhận xét, ký duyệt của chuyên môn và nhà trường

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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